


PHỤ LỤC 

Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Phòng Thí 

nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-CN-TĂCN, ngày      tháng      năm 2020           

của Cục Chăn nuôi) 

 

Số 

TT 
Tên phép thử 

Đối tượng  

phép thử 

Giới hạn định 

lượng/ Phạm 

vi đo 

Ký hiệu phương 

pháp thử 

1 

Xác định hàm lượng Nitơ và hàm 

lượng Protein thô (Phương pháp 

Kjeldahl). 

TACN - 
TCVN 

4328-1: 2007 

2 
Xác định hàm lượng Chất béo 

(Phương pháp chiết Soxhlet). 
TACN - TCVN 4331:2001 

3 

Xác định độ ẩm và hàm lượng chất 

bay hơi khác 

(Phương pháp khối lượng). 

TACN - TCVN 4326:2001 

4 
Xác định hàm lượng tro thô 

(Phương pháp khối lượng). 
TACN - TCVN 4327:2007 

5 
Xác định hàm lượng NaCl 

(Phương pháp chuẩn độ). 
TACN - TCVN 4330:1986 

6 

Xác định hàm lượng tro không tan 

trong axit Clohydric (Phương pháp 

khối lượng). 

TACN - TCVN 9474:2012 

7 
Xác định hàm lượng Xơ thô 

(Phương pháp khối lượng). 
TACN - 

CN- PP.03: 2019 

(Ref. ANKOM 

Technology method 7) 

8 
Xác định hàm lượng Photpho 

(Phương pháp UV-VIS). 
TACN 1,2g/kg TCVN 1525:2001 

9 
Xác định hàm lượng Canxi 

(Phương pháp F-AAS). 
TACN 50 mg/kg TCVN 1537:2007 

10 

Xác định hàm lượng Nitơ 

ammoniac 

(Phương pháp chuẩn độ). 

TACN - TCVN 10494:2014 

11 
Hàm lượng axit xyanhydric 

(Phương pháp chuẩn độ). 
TACN - TCVN 8763:2012 

12 
Xác định độ axit béo 

(Phương pháp chuẩn độ). 
TACN  TCVN 8800:2011 

  




